Ngày soạn:…………………………………..
Tiết 34
KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Đánh giá kết quả nhận thức của học sinh về


- Cấu tạo nguyên tử


- Cấu tạo của BTH các nguyên tố hóa học

- Liên kết hóa học
2. Kỹ năng: Giải bài tập trắc nghiệm khách quan và tự luận.
- Xác định số electron, số proton, số nơtron khi biết ký hiệu nguyên tử và ngược lại.

- Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị

- Viết được cấu hình eletron nguyên tử của một số nguyên tố hóa học

            - Từ cấu hình e suy ra vị trí của các nguyên tố trong BTH và ngược lại
            - Xác định và phân biệt được phân tử được tạo bởi liên kết cộng hóa trị hay liên kết ion. Viết được sơ đồ tạo lk ion; viết được CT Lewis và CTCT của các hợp chất CHT.
* Chú ý: 

- Học sinh: Phạm Vân Anh lớp 10B6, khuyết tật câm điếc thể nặng. Yêu cầu đánh giá: như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ ở môn học.

- Học sinh: Vũ Văn Phúc lớp 10B6, khuyết tật thần kinh, tâm thần thể nặng. Yêu cầu đánh giá: như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ ở môn học.

- Học sinh: Phạm Bằng Thanh Tú lớp 10B6, khuyết tật nhìn thể nặng. Yêu cầu đánh giá: như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ ở môn học.
II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Ma trận, bản đặc tả đề kiểm tra, đề kiểm tra.
2. Học sinh

- Học ôn bài cũ.

- Giấy làm bài, giấy nháp, bút, máy tính... để làm bài.

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định tổ chức

2. GV phát đề kiểm tra và giám sát việc làm bài của học sinh.

3. GV thu bài khi hết thời gian làm bài.

IV. Hình thức kiểm tra

Tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan

V. Ma trận đề kiểm tra, bản đặc tả đề kiểm tra, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

MÔN:  Hóa học 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng
Điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Cấu tạo nguyên tử
	Thành phần của nguyên tử
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	1
	6
	2
	2
	16
	25%

	
	
	Nguyên tố hóa học
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	Lớp, phân lớp và cấu hình electron
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	2
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	3
	
	13
	40,6%

	
	
	Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm
	    3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	5
	
	
	

	
	
	Định luật tuần hoàn, Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	2
	1
	2
	1
	1
	5
	
	
	4
	1
	
	

	3
	Liên kết hóa học
	Quy tắc Octet
	2
	1
	1
	1
	
	
	1
	6
	3
	1
	16
	34,4%

	
	
	Liên kết ion
	2
	2
	1
	2
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	Liên kết cộng hóa trị
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	4
	
	
	

	Tổng
	16
	12
	12
	12
	2
	9
	2
	12
	28
	4
	45
	

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	
	
	


Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm. Số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

- Giáo viên ra 2 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng, trong đó 1 câu ở đơn vị kiến thức thành phần cấu tạo của nguyên tử hoặc nguyên tố hóa học, đồng vị hoặc cấu tạo vỏ nguyên tử hoặc cấu hình electron nguyên tử và 1 câu ở đơn vị kiến thức cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa.

- Giáo viên ra 2 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao, trong đó 1 câu ở đơn vị kiến thức thành phần cấu tạo nguyên tử hoặc hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị và 1 câu ở đơn vị kiến thức cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Không được chọn câu ở mức độ vận dụng và câu ở mức độ vận dụng cao trong cùng một đơn vị kiến thức.

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
MÔN:HÓA HỌC 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI:45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1
	Cấu tạo nguyên tử
	Thành phần của nguyên tử
	Nhận biết
- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử mang điện tích âm.

- Kích thước, khối lượng của nguyên tử.

- Hạt nhân gồm các hạt proton và neutron. 

- Kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và neutron.

Thông hiểu
- Khối lượng của electron nhỏ hơn nhiều so với khối lượng proton và neutron. 

- Kích thước của nguyên tử chủ yếu là kích thước của lớp vỏ.

Vận dụng
- Xác định số proton, electron, neutron trong nguyên tử.

- Xác định khối lượng nguyên tử

Vận dụng cao
- Làm bài tập liên quan đến thành phần cấu tạo nguyên tử.

- So sánh khối lượng, kích thước của p, e, n với nguyên tử
	1

(1)


	1

(2)
	1

(29)
	1

(31)
	8

	
	
	Nguyên tố hóa học
	Nhận biết: 

- Điện tích hạt nhân nguyên tố

- Số hiệu nguyên tử.

- Khái niệm đồng vị.
Thông hiểu:

- Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.

- Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử. 

- Kí hiệu nguyên tử 
[image: image1.wmf].

A

Z
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 Trong đó X là kí hiệu hoá học của nguyên tố, số khối (A) là tổng số hạt proton và số hạt nơtron.   

- Đồng vị, nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố ( tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có hai đồng vị khi biết phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị)

Vận dụng: 
- Xác định số electron, số proton, số nơtron, số khối, điện tích hạt nhân khi biết kí hiệu nguyên tử  và ngược lại. 

- Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị.

Vận dụng cao: 

- Tính phần trăm các đồng vị.

- Tính số nguyên tử của một đồng vị trong một lượng chất xác định.

- Tính nguyên tử khối trung bình.
	1
(3)


	1

(4)
	
	
	

	
	
	Lớp, phân lớp và cấu hình electron
	Nhận biết:
- Trong nguyên tử, các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào một lớp (K, L, M, N).

- Một lớp electron bao gồm một hay nhiều phân lớp.

- Các electron trong mỗi phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

- Số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp.

- Các lớp và phân lớp e trong nguyên tử

- Thứ tự các mức năng lượng (Nguyên lý vững bền) của các electron trong nguyên tử.

- Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên.

- Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng: 

Thông hiểu:

- Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử các electron lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao và sắp xếp thành từng lớp.
- Cách viết cấu hình electron của nguyên tử

- Cách xác định số electron lớp ngoài cùng.
- Tìm hiểu quy tắc hund, biểu diễn được AO của lớp ngoài cùng, tìm được số e độc thân
- Xác định loại nguyên tố s, p, d, f dựa vào cấu hình electron nguyên tử.

Vận dụng

- Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số phân lớp (s, p, d) trong một lớp, trong nguyên tử và biểu diễn được sự phân bố các electron trên mỗi lớp trong nguyên tử cụ thể. 
- Viết được cấu hình electron nguyên tử của một số nguyên tố hoá học. 

- Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử suy ra tính chất hoá học cơ bản (là kim loại, phi kim hay khí hiếm) của nguyên tố tương ứng.
	1

(5)
	1

(6)
	
	
	

	2
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Nhận biết:

- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

- Cấu tạo của bảng tuần hoàn: ô, chu kì, nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B). 

Thông hiểu:

- Chu kì: là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số e hóa trị bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm.

- Mối liên hệ giữa cấu hình electron và vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

- Số thứ tự ô nguyên tố bằng số e = số p

Vận dụng: 

- Xác định vị trí của nguyên tố khi biết cấu hình electron nguyên tử và ngược lại viết cấu hình electron, dự đoán tính chất dựa vào vị trí trong bảng tuần hoàn.

- Giải thích được mối liên hệ giữa cấu hình electron và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, dẫn ra thí dụ minh họa.

Vận dụng cao: 

- Bài tập hai nguyên tố cùng chu kỳ hay cùng nhóm.
	2
(7,8)
	2
(9,10)
	
	
	13

	
	
	Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố. Thành phần và một số tính chất của hợp chất trong chu kỳ, nhóm
	Nhận biết:
- Biết được sự biến đổi bán kính nghiên tử các nguyên tố nhóm A.
- Biết được sự biến đổi độ âm điện của một số nguyên tố trong một chu kì, trong nhóm A.

- Biết được sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố nhóm A.
- Biết được sự biến đổi tính acid, base của các oxide và hyđroxide theo chu kì

- Hóa trị trong hợp chất oxide cao nhất, hóa trị trong hơp chất khí với hyđrogen.

Thông hiểu:

- Xu hướng biến đổi độ âm điện của một số nguyên tố trong nhóm A.

- Xu hướng biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong nhóm A.
- Sự biến đổi hoá trị cao nhất với oxi và hoá trị với hiđro của các nguyên tố trong một chu kì.

- Giải thích được sự biến đổi độ âm điện của một số nguyên tố trong một chu kì, trong nhóm A.

Vận dụng:

- Dựa vào cấu hình electron của nguyên tử, dự đoán được tính chất của các nguyên tố và một số hợp chất.
- Dựa vào xu hướng biết đổi suy đoán được sự biến thiên trong chu kì (các nguyên tố nhóm A) và trong nhóm A cụ thể về:

▪ Độ âm điện, bán kính nguyên tử.

▪ Hoá trị cao nhất của nguyên tố đó với oxi và với hiđro.

▪ Tính chất kim loại, phi kim.

▪ Tính acid, base của các oxide và hyđroxide tương ứng. 

Vận dụng cao: 

 - Làm bài tập liên quan đến oxide cao nhất, hiđroxide, hợp chất khí với hyđrogen
- So sánh tính chất hóa học của các nguyên tố và một số hợp chất tương ứng.
	3
(11, 12, 13)
	2
(14, 15)
	
	
	

	
	
	Định luật tuần hoàn - Ý nghĩa bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Nhận biết:

- Biết được mối liên hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử và ngược lại.

- Biết được mối liên hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại.
Thông hiểu:

- Mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử và tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại.
Vận dụng: 

- Từ vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, suy ra: 

▪ Cấu hình electron nguyên tử và ngược lại.
▪ Tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố đó.

Vận dụng cao:

- So sánh tính kim loại, phi kim của nguyên tố đó với các nguyên tố lân cận.
	2
(16,17)
	2
(18, 19)
	1
(30)
	
	

	3
	Liên kết hóa học
	Quy tắc octet


	Nhận biết:
- Biết được xu hướng của nguyên tử kim loại khi hình thành liên kết hóa học.

- Biết được xu hướng của nguyên tử phi kim khi hình thành liên kết hóa học.

Thông hiểu:

- Hiểu được xu hướng hình thành liên kết của các nguyên tử theo quy tắc octet.
- Hiểu được nguyên tử nào thỏa mãn quy tắc octet trong một số phân tử hợp chất .
	2

(20, 21)
	1

(22)
	
	1

(32)
	11

	
	
	Liên kết ion
	Nhận biết:
- Biết được ion, cation, anion, ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử

- Biết được hợp chất nào là hợp chất ion.

- Biết được các tính chất của hợp chất ion.

Thông hiểu:

- Hiểu được các giai đoạn hình thành hợp chất ion từ các nguyên tử.

- Hiểu được tính chất của các hợp chất ion.

Vận dụng:

- Viết được sự hình thành hợp chất ion từ các nguyên tử.
	2

(23, 24)
	1

(25)
	
	
	

	
	
	Liên kết cộng hóa trị
	Nhận biết:

- Định nghĩa liên kết cộng hoá trị, liên kết cộng hoá trị không cực (H2, O2), liên kết cộng hoá trị có cực hay phân cực (HCl, CO2).

- Mối liên hệ giữa hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố và bản chất liên kết hoá học giữa 2 nguyên tố đó trong hợp chất.

- Tính chất chung  của các chất có liên kết cộng hoá trị.

Thông hiểu:

- Dự đoán được kiểu liên kết hoá học có thể có trong phân tử gồm 2 nguyên tử khi biết hiệu độ âm điện của chúng.

- Quan hệ giữa liên kết cộng hoá trị không cực, liên kết cộng hoá trị  có cực và liên kết ion.

- Hiểu được liên kết cộng hóa trị có cực, không cực.

Vận dụng:

- Viết được công thức electron, công thức cấu tạo của một số phân tử cụ thể.

Vận dụng cao:

- Vận dụng kiến thức về liên kết hóa học giải thích tính chất của một số chất có liên kết cộng hóa trị.

- Dự đoán liên kết, viết công thức electron, công thức cấu tạo của một số phân tử.
	2

(26, 27)
	1

(28)
	
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	2
	2
	32

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
	100%


Lưu ý:

- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 

- Giáo viên ra 2 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng, trong đó 1 câu ở đơn vị kiến thức thành phần cấu tạo nguyên tử hoặc hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị hoặc cấu tạo vỏ nguyên tử hoặc cấu hình electron nguyên tử và 1 câu ở đơn vị kiến thức bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Giáo viên ra 2 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao, trong đó 1 câu ở đơn vị kiến thức thành phần cấu tạo nguyên tử hoặc hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị và 1 câu ở đơn vị kiến thức bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Không được chọn câu ở mức độ vận dụng và câu ở mức độ vận dụng cao trong cùng một đơn vị kiến thức.
	Họ và tên các thành viên trong nhóm hóa
	Chữ ký

	1. Nguyễn Hoàng Yến
	

	2. Phạm Thị Kim Huê
	

	3. Đoàn Thị Hòa
	

	4. Vũ Thị Hương Giang
	

	5. Nguyễn Mai Linh
	

	6. Ngô Ngọc Kiên
	

	7. Phạm Thị Thu Lan
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Họ và tên:…………………………………….Lớp: ……


Đề số: 001

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu/7 điểm)

Câu 1. Trong nguyên tử, hạt mang điện là 


A. Electron.        B. Electron và neutron.
C. Proton và neuton.     
D. Proton và electron.

Câu 2. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa 20 nơtron, 19 proton, 19 electron

A. 
[image: image2.wmf]37

17

Cl.

  
                 B. 
[image: image3.wmf]39

19

K.

  
                   C. 
[image: image4.wmf]40

18

Ar.

  
            D. 
[image: image5.wmf]38

20

Ca.

 

Câu 3. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:


A. số neutron và proton            B. số neutron 
              C. số proton  
                D. số khối.

Câu 4. Nguyên tử P có Z = 15, A = 31 nên nguyên tử P có


A.  15 hạt proton, 16 hạt electron, 31 hạt neutron         B. 15 hạt electron, 31 hạt neutron, 15 hạt proton


C.  15 hạt proton, 15 hạt electron, 16 hạt neutron         D.  Khối lượng nguyên tử là 46u

Câu 5. Sự phân bố electron theo ô orbital nào dưới đây là đúng?

	A.
	↑↑
	
	B.
	↑
	↑
	↑
	
	C.
	↑↓
	↑
	
	
	D.                                                                                                   
	↑↑
	↑
	↑


Câu 6. Số lớp electron của  nguyên tử 17Cl là: 

A. 3.  
                       B. 5. 
C. 4. 
D. 2.
Câu 7. Nguyên tố R có số hiệu nguyên tử bằng 15. Vị trí của R trong BTH các nguyên tố hóa học là

A. chu kì 2, nhóm IIIA.   B. chu kì 3, nhóm VB.
       C. chu kì 3, nhóm VA.    D. chu kì 4, nhóm IIIA.

Câu 8. Vị trí của oxygen trong bảng tuần hoàn là

A. Ô số 18
B. Ô số 8
C. Ô số 10
D. Ô số 26 

Câu 9. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIA. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. 1s22s22p4                B. 1s22s22p63s23p4
C. 1s22s22p63s23p1           D. 1s22s22p63s23p3
Câu 10. Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 lần lượt là
A. 8 và 18
B. 8 và 8
C. 18 và 8
D. 8 và 32 

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.
B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron.

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì, số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.
D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A, 8 nhóm B, 18 cột trong đó nhóm A có 8 cột và nhóm B có 10 cột.

Câu 12. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn sẽ có cùng

A. Số electron lớp ngoài cùng     B. Số hiệu nguyên tử       C. Số lớp electron
      D. Số khối
Câu 13. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong chu kì 2 và 3, số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8.
B. Trong một chu kì, mở đầu là một kim loại điển hình và kết thúc là một phi kim điển hình.
C. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân.
D. Trong cùng một chu kì, các nguyên tử có số lớp electron bằng nhau.

Câu 14. Cho các phát biểu sau:
(a) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.       (b) Nhóm IA còn có tên gọi là nhóm kim loại kiềm thổ.

(c) Nhóm IIA còn có tên gọi là nhóm kim loại kiềm.     (d) Nhóm VIIIA có tên gọi là nhóm khí hiếm.

(e) Nhóm VIIA có tên gọi là nhóm halogen.

Số phát biểu đúng là
A. 2.
                              B. 4.
C. 3.
D. 5.

Câu 15. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là:
A. F, O, Li, Na.
B. Li, Na, O, F.
C. F, Na, O, Li.
D. F, Li, O, Na.

Câu 16. Nguyên tử có độ âm điện lớn nhất là:
A. Cl.
                              B. O.
C. Cs.
D. F.

Câu 17. Nguyên tố nào trong số các nguyên tố sau đây có công thức oxide cao nhất ứng với công thức R2O3?
A. Mg.
                            B. Al.
C. Si.
D. P

Câu 18. Cho các tính chất và đặc điểm cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố hóa học:

(a) Hóa trị cao nhất đối với oxygen      (b) Khối lượng nguyên tử      (c) Số electron thuộc lớp ngoài cùng                            (d) Số lớp electron                                    (e) Tính phi kim                       (g) Bán kính nguyên tử
                       (h) Số proton trong hạt nhân nguyên tử                (i) Tính kim loại

Số tính chất biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử là
A. 5.

B. 4.
C. 6.
D. 3. 

Câu 19. Nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ns2np5 thuộc nhóm nào?
A. IA.              
B. VIIA.
C. VIIIA.
D. IVA

Câu 20. Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là: 
A. K+, Cl-, Ar.                    B. Li+, F-, Ne.                    C. Na+, F-, Ne.          
D. Na+, Cl-, Ar.

Câu 21. Ion X2- có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s²2s²2p63s23p6. Nguyên tố X là : 
A. Ca (Z = 20).
B. Cl (Z = 17).                   C. Na (Z = 11).
D. S (Z = 16)

Câu 22. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

    A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.

 B. Nguyên tử kim loại có khuynh hướng nhường electron để trở thành ion dương (Cation)

C. Ion đa nguyên tử là những nguyên tử mang điện tích dương hay âm. 
D. Nguyên tử phi kim thường có 5, 6 hoặc 7 electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 23. Cho dãy các ion sau: Al3+, SO42-, NH4+, Fe3+, PO43-, OH-, Cl-. Số ion đa nguyên tử là

A. 6
                             B. 5                                    C. 4
D. 3
Câu 24. Liên kết ion tạo thành giữa hai nguyên tử

A. kim loại điển hình.
B. phi kim điển hình.

C. kim loại và phi kim.
D. kim loại điển hình và phi kim điển hình.

Câu 25. Ion nào là ion dương?

A. NO3-.
B. SO42-.
C. NH4+.
D. OH-.

Câu 26. Liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung gọi là
A. liên kết phối trí (cho nhận).    B. liên kết hiđro.        C. liên kết cộng hóa trị.
D. liên kết ion.
Câu 27. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về liên kết trong phân tử HCl:
A. Phân tử HCl là phân tử phân cực.  
B. Các electron liên kết bị hút lệch về một phía nguyên tử chlorine.
C. Cặp electron dùng chung nằm chính giữa hai nguyên tử hydrogen và chlorine
D. Nguyên tử hydrogen và chlorine liên kết với nhau bằng một liên kết đơn.

Câu 28. Liên kết hóa học trong đó cặp electron dùng chung bị hút lệch về phía nguyên tử có độ âm điện cao hơn được gọi là
A. liên kết cộng hóa trị có cực.
B. liên kết ion.
C. liên kết cộng hóa trị không cực
D. liên kết cộng hóa trị vô cực.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu/ 3 điểm)

Câu 29. a.Cho biết loại liên kết trong các hợp chất sau: NaCl, H2O, MgCl2, Cl2. (có giải thích)

            b. Hãy viết công thức Lewis của Cl2; H2O.
Câu 30. Cho nguyên tử Na (Z=11). 

a. Viết quá trình hình thành ion Na+
b. Viết công thức oxide cao nhất của Na và tính thành phần % khối lượng của Na trong oxide đó. 

Câu 31. Xác định số liên kết ( (xigma) và liên kết ( (pi) trong phân tử sau:

                                                          H ( C ( C ( C ( C ( H

                                                                 H    H    H    H
Câu 32. Hợp chất A có công thức MX2 trong đó M chiếm 140/3% về khối lượng, X là phi kim ở chu kì 3, trong hạt nhân của M có số proton ít hơn số nơtron là 4; trong hạt nhân của X có số proton bằng số nơtron. Tổng số proton trong 1 phân tử A là 58. Viết cấu hình electron của nguyên tử M.
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Họ và tên:…………………………………….Lớp: ……


Đề số: 002

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu/7 điểm)

Câu 1. Trong nguyên tử, hạt không mang điện là 


A. Neutron.      
B. Electron và neutron.      C. Proton và neutron.     
D. Proton và electron.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng?


A.  Nguyên tử được cấu tạo từ các hạt cơ bản là p, n, e.


B.  Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.


C.  Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton và hạt neutron.


D.  Vỏ nguyên tử được cấu tạo từ các hạt electron.

Câu 3. Nguyên tử nguyên tố X có số khối bằng 23, số hiệu nguyên tử bằng 11. X có

A. số proton là 12.        B. Số neutron là 12.    C. Số neutron là 11.
[image: image6.wmf]    D. Số neutron và số proton là 12.

Câu 4. Một nguyên tử oxygen có cấu tạo từ 8 hạt proton, 9 hạt neutron và 8 hạt electron. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây là đúng 


A. 
[image: image7.wmf]16

8

O

.  
B. 
[image: image8.wmf]17

9

O

.  
C. 
[image: image9.wmf]17

8

O

.  
D. 
[image: image10.wmf]16

9

O

.

Câu 5. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: 
[image: image11.wmf]265526

132612

X;Y;Z.



A. X và Z có cùng số hiệu nguyên tử.              B. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.


C. X, Y không thuộc cùng một nguyên tố hoá học.       D. X và Y có cùng số nơtron.
Câu 6. Cấu hình electron của nguyên tử S (Z=16) ở trạng thái cơ bản là

 
A. 1s22s22p63s23p5. 
B. 1s22s22p63s23p6. 
C. 1s22s22p63s23p4. 

D. 1s22s22p63s23p3.
Câu 7. Nguyên tố R có số hiệu nguyên tử bằng 5. Vị trí của R trong BTH các nguyên tố hóa học là

A. chu kì 2, nhóm IIIA

B. chu kì 3, nhóm VB
       C. chu kì 3, nhóm VA
D. chu kì 4, nhóm IIIA

Câu 8. Vị trí của Calcium trong bảng tuần hoàn là

A. Ô số 20
B. Ô số 8
C. Ô số 10
D. Ô số 26 

Câu 9. Nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm VIA. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. 1s22s22p4
B. 1s22s22p63s23p4
C. 1s22s22p63s23p1
D. 1s22s22p63s23p3
Câu 10. Số nguyên tố trong chu kì 2 và chu kì 4 lần lượt là
A. 8 và 18
B. 8 và 18
C. 8 và 18
D. 8 và 18 

Câu 11. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có
A. số electron như nhau.

B. số lớp electron như nhau.
C. số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.
D. cùng số electron s hay p.
Câu 12. Nguyên tử nguyên tố X có tổng các electron trên phân lớp p là 7. Vậy X thuộc loại nguyên tố
A. s.
B. d.
C. f.
D. p.

Câu 13. Nguyên tắc nào để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau đây là sai?
A. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.
B. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử
C. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng
D. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

Câu 14.  Sự phân bố electron theo ô orbital nào dưới đây là đúng?

	A.
	↑↑
	
	B.
	↑
	↑
	↑
	
	C.
	↑↓
	↑
	
	
	D.                                                                                                   
	↑↑
	↑
	↑


Câu 15. Trong bảng tuần hoàn, M ở nhóm IIIA, X ở nhóm VA còn Y ở nhóm VIA. Oxide cao nhất của M, X, Y có công thức là
A. M2O3, XO5, YO6.
B. MO3, X5O2, YO2.
C. M2O3, X2O5, YO3.
D. MO, XO3, YO3.
Câu 16. Bán kính của các nguyên tử 12Mg, 19K và 17Cl giảm theo thứ tự là 
       A. Mg > K > Cl
      B. Cl > K > Mg
          C. K > Cl > Mg
         D. K > Mg > Cl

Câu 17. Công thức oxide cao nhất của nguyên tố 
[image: image12.wmf]17

R là
A. R2O.
B. R2O3.
C. R2O5
D. R2O7

Câu 18. Phát biểu nào sai trong số các phát biểu sau về qui luật biến thiên tuần hoàn: Trong một chu kì đi từ trái sang phải
A. Hóa trị cao nhất đối với oxygen tăng dần từ 1 đến 7.
B. Độ âm điện của các nguyên tố giảm dần.
C. Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.
D. Oxide và hydroxide có tính bazơ giảm dần, tính axit tăng dần.

Câu 19. Cho các nguyên tố 4Be, 11Na, 12Mg, 19K. Tính kim loại của các nguyên tố được xếp theo thứ tự:
A. Be > Mg > K > Na.       B. K < Na < Mg < Be.         C. Be < Mg < Na < K.       D. Mg < Be < Na < K.
Câu 20. Trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử kim loại có khuynh hướng
A. Nhận thêm electron.            B. Góp chung electron phụ thuộc vào từng phản ứng cụ thể

C. Nhường electron.                 D. Nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng kim loại cụ thể.

Câu 21. Ion X+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s²2s²2p6. Nguyên tố X là : 
A. Ne (Z = 10).
B. Mg (Z = 12).
C. Na (Z = 11).
D. O (Z = 8)

Câu 22. Liên kết hóa học trong đó cặp electron dùng chung nằm chính giữa hai nguyên tử được gọi là:
A. liên kết cộng hóa trị có cực.
B. liên kết ion.
C. liên kết cộng hóa trị không cực
D. liên kết cộng hóa trị vô cực.

Câu 23. Cho dãy các ion sau: Al3+, SO42-, NH4+, Fe3+, PO43-, OH-, Cl-. Số ion đơn nguyên tử là

A. 6              
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 24. Để đánh giá loại liên kết trong phân tử hợp chất, người ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Khi hiệu độ âm điện của hai nguyên tử tham gia liên kết ( 1,7 thì đó là liên kết


A. ion.       B. cộng hoá trị không cực.             C. cộng hoá trị có cực.
           D. kim loại.
Câu 25. Chỉ ra nội dung sai khi nói về ion?

A. Ion là phần tử mang điện.                 
B. Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.
C. Ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.

D. Ion được hình thành khi nguyên tử nhường hay nhận electron.

Câu 26. Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực là
     A. 3.
 B. 2.
C. 5.
D. 4.

Câu 27. Cho độ âm điện của các nguyên tố như sau: O(3,44), Cl(3,16), Mg(1,31), C(2,55), H(2,2). Trong các phân tử: MgO, CO2, CH4, Cl2O, số chất có kiểu liên kết cộng hóa trị có cực là

A. 3.
                   B. 1.
                          C. 4.
                           D. 2.

Câu 28. Nguyên tử có độ âm điện lớn nhất là:
A. Cl.
                              B. O.
C. Cs.
D. F.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu/ 3 điểm)

Câu 29. a.Cho biết loại liên kết trong các hợp chất sau: CaO, HCl, NH3, O2. (có giải thích)

            b. Hãy viết công thức Lewis của O2; NH3. 

Câu 30. Cho nguyên tử Mg (Z=12). 

a. Viết quá trình hình thành ion Mg2+

b. Viết công thức oxide cao nhất của Mg và tính thành phần % khối lượng của Mg trong oxide đó. 

Câu 31. Xác định số liên kết ( (xigma) và liên kết ( (pi) trong phân tử sau:

                                                              H                H

                                                             H ( C ( C ( C ( C ( H

                                                                     H                  H
Câu 32. Hợp chất A có công thức MX2 trong đó M chiếm 140/3% về khối lượng, X là phi kim ở chu kì 3, trong hạt nhân của M có số proton ít hơn số nơtron là 4; trong hạt nhân của X có số proton bằng số nơtron. Tổng số proton trong 1 phân tử A là 58. Viết cấu hình electron của nguyên tử M.

-----------------Hết---------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM

ĐỀ 001

	1D
	2B
	3C
	4C
	5B
	6A
	7C

	8B
	9B
	10A
	11C
	12A
	13B
	14C

	15A
	16D
	17B
	18B
	19B
	20C
	21D

	22C
	23C
	24D
	25C
	26C
	27C
	28A


ĐỀ 002

	1A
	2B
	3B
	4C
	5C
	6C
	7A

	8A
	9A
	10A
	11C
	12D
	13B
	14B

	15A
	16D
	17B
	18B
	19B
	20C
	21D

	22C
	23D
	24A
	25B
	26B
	27B
	28D


II. TỰ LUẬN

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	29

(1,0 điểm)
	Mã 001

Viết được đúng loại liên kết và giải thích bằng hiệu độ âm điện mỗi chất được 0,25 điểm

- NaCl: Liên kết ion.

- H​2​O: Liên kết cộng hóa trị có cực.

- MgCl2: Liên kết ion.

- Cl2: Liên kết cộng hóa trị không cực.

b. công thức Lewis của Cl2; H2O.
              [image: image13.png]
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Mã 002

. a.Cho biết loại liên kết trong các hợp chất sau: CaO, HCl, NH3, O2. (có giải thích)

Viết được đúng loại liên kết và giải thích bằng hiệu độ âm điện mỗi chất được 0,25 điểm

- CaO: Liên kết ion.

- H​Cl: Liên kết cộng hóa trị có cực.

- NH3: Liên kết ion.

- O2: Liên kết cộng hóa trị không cực.

b. Hãy viết công thức Lewis của O2; NH3. 

[image: image15.jpg]o)
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	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 30

(1,0 điểm)
	a. (mã 001) quá trình hình thành ion Na+ là:      Na ( Na+ + 1e

   (mã 002) quá trình hình thành ion Mg2+ là:      Mg ( Mg2+ + 2e

b. 

- Viết được đúng công thức oxide cao nhất là Na2O; MgO.

- Tính được phần trăm Na trong oxide là 74,2%; Mg trong oxide là 60%

	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


	Câu 31
(0,5 điểm)
	2 công thức đều có 9 liên kết xigma và 2 liên kết pi
	0,5 điểm

	Câu 32

(0,5 điểm)
	[image: image17.png]Téng s6 proton trong MX, la 58 hat

— Zn+2.Zx =58

Trong hat nhan M cé s6 notron nhiéu hon sé hat proton la 4 hat
— Zy+Ny=4

Trong hat nhan X, sé notron bang sé proton — Zx = Nx

Ma =Zy + Ny + 2.Zx + 2.Nx

= (Zm+2.Zx) + Ny + 2Nx

=58+ Ny + 58 - Zy = 116 + Ny- Zm

M chiém 46,67% vé khdi lwong
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	0,25 điểm

0,25 điểm


V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Người soạn

Phạm Thị Thu Lan
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